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Preparatory Review and Audit Plan (suite)

Preparatory Review and Audit Plan

Organization: 3181780  - Audit: 10/2018
Audit objectives are:

· Determination of the conformity of the management system with the standard

· Assess readiness for the Initial Audit

· Confirm and update arrangements for the Initial Audit

Standards – Version – Audit type:

· ISO 9001:2015 – Initial Audit (Stage 1)
Audit scope of the Organization: 

PROVISION OF COLLEGE DEGREE PROGRAMS  IN THE FIELD  OF MECHANICAL ENGINEERING, ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERING,  AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 

AND INFORMATION TECHNOLOGY.

CUNG CẤP CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CAO ĐẲNG TRONG LÃNH VỰC CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ; CÔNG NGHỆ ĐIỆN –ĐIỆN TỬ;   CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.
Physical or virtual sites to certify or certified concerned by the certification scope:

· LY TU TRONG COLLEGE OF HO CHI MINH CITY (TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

· 390 Hoàng Văn Thụ street, Ward 4, Tân Bình district, HO CHI MINH CITY,  VIET NAM (390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)
Specific points to audit arising from previous audits:

· None

Existence of complaint from any source recorded by the certification body that should be addressed during this audit:

· None
Documents supplied and included in the audit criteria:

· Quality Manual dated 29/9/2018
· 3181780-TechnicalAnnex-I(ISO9001v2015)-VN(HCM) dated 21/8/2018
· Organization structure dated 20/9/2018
· List of documents updated 20/9/2018
· Process map dated 29/9/2019
Comments or problems observed during this preparatory review: 

· None
	The document review has been carried out:
	 FORMCHECKBOX 
 on the client’s premises

 FORMCHECKBOX 
 from our offices


Sampling programme adopted in the following audit plan (for example: process, sites or activities that will be assessed by sampling):

This annual audit is based on following sampling:

	Sites Sampling


	Shift work

D= Daily

2x8

3x8

7/7
	Initial Audit planned Oct 2018
	Surveillance

 audit 1

planned in Oct 2019
	Surveillance

 audit 2

planned in Oct 2020
	Renewal Audit planned in Sep 2021

	Central office

(HO, Departments, faculties & Centers)
	No Shift

Normal Working time (08.00-17h00), overtime if required)/6 working days
	All processes managed from the central office
	Will be define after initial Audit (Stage 2) 
	Will be define after initial Audit (Stage 2) 
	All processes managed from the central office

	Sampling for permanent sites: n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	Sampling on  Temporary sites: n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a

	
	
	
	
	
	

	Sampling by processes for shift works with transmission instruction if necessary

	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a


Note: If the organization manages shift works, the activities that take place during the rotations of teams must be taken into account. This will be especially the case if specific activities are carried out at night or at weekends

	Lead Auditor:
	Tran Tien Dung (LA)
	Audit date:
	8 Oct 2018

	Auditor 1 / Ref:
	N/A
	Total audit man-days on site:
	 1 man-days

	Auditor 2 / Ref:
	N/A
	Observer or other:
	N/A

	Auditor 3 / Ref:
	N/A
	Observer or other:
	N/A

	Activities/Processes/Areas: Top Management, QA, Enrollment & Training., Admin. & HR., Accounting & Finance, Material - Equipment & Services management, Mechanical Engineering Faculty, Electrical - Electronic Engineering Faculty, Information Technology Faculty, Automotive Engineering Faculty, Political Work & Student & Centers (TT-TV, TTYT, TTQHDN) 

	Date /
hour
	Specify the names of sites audited 

and process/services concerned
	Standard clause
	Audit

team
	Name/

position

	
	
	Q
	S
	E
	
	

	08:30
09.00
	OPENING MEETING
· Introduction of Members

· Audit Objectives & Scope

· Audit and Report Method

· Audit Plan Review 
	x
	
	
	LA
	Senior Management & concerned Managers

	09:00
10.30
	Senior Management/QMR and QA

· Verifying scope of certification, activities and processes and sites involved, legal requirements and compliance, number of employees, shifts pr. site., site specific conditions …

· Review of the QMS ’s Planning & Performance:
· Understanding the organization and its context, the needs and expectations of interested parties - 4.1, 4.2

· QMS scope, QMS planning (including change management) - 4.3, 4.4 & 6.3

· QMS ’s documented information – 4.4

· Leadership and commitment (5.1)

· Organizational roles, responsibilities and authorities – 5.3

· Risk & opportunities determination and actions to address them – 6.1

· Quality Policy & Objectives - 5.2, 6.2

· Provision of resources - 7.1

· Organizational knowledge management - 7.1.6

· Monitoring, measurement, analysis and evaluation of quality performance  - 9.1

· Customer feedback  - 9.1.2

· Internal audits - 9.2

· Management Review - 9.3

· Continual improvement - 10 
· Discussions with top management to determine the preparedness for the Stage 2 audit
	4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

7.1

9.1

9.2

9.3

10


	
	
	LA


	Senior Management/QMR & QA



	10:30

15:00
	Site tour on premises

Review of key activities/processes of QMS determined as above scope (planned and performed)

· Understanding the organization and its context, the needs and expectations of interested parties - 4.1, 4.2

· Risk & opportunities determination and actions to address them – 6.1

· Quality objectives & action plan - 6.2

· Resource, competence, awareness, communication and documented information – 7

· Planning of product & service realization (including monitoring, measurement, analysis & evaluation) – 8.1 & 9.1

· Customer related processes, including customer feedback (8.2, 9.1.2)

· Control of externally provided processes, products and services – 8.4

· Production & changes control – 8.5 

· Control of products release – 8.6

· Nonconforming outputs control  – 8.7

· Monitoring, measurement, analysis and evaluation - 9.1

· Nonconformity and corrective action/improvement – 10
	4.1

4.2

6.1

6.2

7

8.1

8.2

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

10


	
	
	LA


	Related Departments

Faculties & Centers

(Enrollment & Training., Admin. & HR., Accounting & Finance, Material - Equipment & Services management, Mechanical Engineering Faculty, Electrical - Electronic Engineering Faculty, Information Technology Faculty, Automotive Engineering Faculty, Political Work & Student & Centers (TT-TV, TTYT, TTQHDN)

	15:00

15:30
	Audit team meeting 

 Auditors self-work for preparation the report
	x
	
	
	LA

A
	-

	15:30

16:30
	Closing meeting with top management to present and agree on findings and follow up. Agree on planning of Stage 2 audit.
	x
	
	
	LA

A
	Senior Management & related Manager of Departments



	Notes:   
·  Lunch may be taken on site to suit company’s timetable/schedule (now 12:00 – 13:00)

· The above timings are for guidance only, they may be changed in suitable with actual progress, at the discretion of the auditor


	Audit plan draft established on 28 September 2018

	Plan reviewed on  28 September 2018

	Audit plan as carried out  FORMCHECKBOX 



The audit plan as carried out should be enclosed as an appendix to the final audit report. The end of daily schedules shall be specified

Kế hoạch kiểm tra và đánh giá chuẩn bị 

Tổ chức: 3181780 - Kiểm toán: 10/2018 

Mục tiêu kiểm toán là: 

- -           Xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý với tiêu chuẩn 

- -           Đánh giá sự sẵn sàng cho Kiểm toán Ban đầu 

- -           Xác nhận và cập nhật các sắp xếp cho Kiểm toán ban đầu 

 
Tiêu chuẩn - Phiên bản - Loại kiểm tra: 

· ISO 9001: 2015 - Kiểm toán ban đầu (Giai đoạn 1) 

 
Phạm vi kiểm toán của Tổ chức: 

CUNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TRONG L FINH VỰC KỸ THUẬT CƠ KHÍ, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ ĐIỆN TỬ, CÔNG NGHỆ XE ÔTÔ 

VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. 

CUNG CẤP CÁC CHƯƠNG TRÌNH BÌNH LUẬN CAO ĐẲNG TRONG LÃNH VỰC CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ; CÔNG NGHỆ ĐIỆN –ĐIỆN TỬ; CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. 

 
Trang web thực hoặc ảo để chứng nhận hoặc chứng nhận có liên quan theo phạm vi chứng nhận : 

· LY TU TRỌNG CAO Đ OFNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ( TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TƯ VẤN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ) 

· 390 Hoàng Văn Thụ , Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM ( 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Na m ) 

 
Các điểm cụ thể để kiểm toán phát sinh từ các đợt đánh giá trước đó: 

· không ai 

 
Sự tồn tại của khiếu nại từ bất kỳ nguồn nào được ghi nhận bởi cơ quan chứng nhận cần được giải quyết trong quá trình đánh giá này: 

·        không ai 

 
Tài liệu được cung cấp và đưa vào tiêu chí kiểm toán: 

·        Sổ tay chất lượng ngày 29/9/2018 

·        3181780 -TechnicalAnnex -I (ISO9001v2015) -VN (HCM) ngày 21/8/2018 

·        Cơ cấu tổ chức ngày 20/9/2018 

·        Danh sách tài liệu cập nhật 20/9/2018 

·        Bản đồ quy trình ngày 29/9/2019 

 
 
Nhận xét hoặc vấn đề quan sát được trong quá trình đánh giá chuẩn bị này: 

·        không ai 

 
© Cấm sao chép một phần hoặc toàn bộ mà không có sự cho phép chính thức của cơ quan chứng nhận. IAR 04 - CERTI F 0442. 10 - 07/2016 

	Phụ lục báo cáo kiểm toán 
	Chứng nhận AFNOR 
	Tổ chức : 3181821 
	trang 1 trong tổng số 1 
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	Việc xem xét tài liệu đã được thực hiện: 
	[image: image2.wmf]trên cơ sở của khách hàng 

[image: image3.wmf]từ văn phòng của chúng tôi 
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Chương trình lấy mẫu được thông qua trong kế hoạch kiểm toán sau (ví dụ: quy trình, địa điểm hoặc hoạt động sẽ được đánh giá bằng cách lấy mẫu): 

Kiểm toán hàng năm này dựa trên việc lấy mẫu sau: 

 
	Lấy mẫu trang web 

 
	Thay đổi công việc 

D = Hàng ngày 

2x8 

3x8 

7/7 
	Kiểm toán ban đầu được lên kế hoạch vào tháng 10 năm 2018 
	Giám sát 

kiểm toán 1 

được lên kế hoạch vào tháng 10 năm 2019 
	Giám sát 

kiểm toán 2 

lên kế hoạch vào tháng 10 năm 2020 
	Kiểm toán gia hạn được lên kế hoạch vào tháng 9 năm 2021 

	Văn phòng Trung tâm 

(H O, Ban, khoa và Trung tâm) 
	Không có phím Shift 

Thời gian làm việc bình thường (08.00-17h00 ), làm thêm giờ nếu cần) / 6 ngày làm việc 
	Tất cả các quy trình được quản lý từ văn phòng trung ương 
	Sẽ được xác định sau khi kiểm toán ban đầu (Giai đoạn 2) 
	Sẽ được xác định sau khi kiểm toán ban đầu (Giai đoạn 2) 
	Tất cả các quy trình được quản lý từ văn phòng trung ương 

	Lấy mẫu cho các trang web cố định : n / a 
	n / a 
	n / a 
	n / a 
	n / a 
	n / a 

	Lấy mẫu trên các trang web tạm thời : n / a 
	n / a 
	n / a 
	n / a 
	n / a 
	n / a 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lấy mẫu theo quy trình cho ca làm việc với lệnh truyền nếu cần thiết 

	n / a 
	n / a 
	n / a 
	n / a 
	n / a 
	n / a 


 
Lưu ý: Nếu tổ chức quản lý ca làm việc, các hoạt động diễn ra trong quá trình luân chuyển các đội phải được tính đến. Điều này đặc biệt đúng nếu các hoạt động cụ thể được thực hiện vào ban đêm hoặc cuối tuần 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Kiểm toán viên chính: 
	Trần Tiến Dũng (LA) 
	Thời gian kiểm định: 
	8 tháng 10 năm 2018 
	

	Kiểm toán viên 1 / Ref: 
	Không áp dụng 
	Tổng số ngày kiểm toán thấu trên trang web: 
	1 ngày-người 
	

	Kiểm toán viên 2 / Ref: 
	Không áp dụng 
	Quan sát viên hoặc người khác: 
	Không áp dụng 
	

	Kiểm toán viên 3 / Ref: 
	Không áp dụng 
	Quan sát viên hoặc người khác: 
	Không áp dụng 
	

	Các hoạt động / Quy trình / Lĩnh vực : Quản lý hàng đầu, QA, Tuyển sinh & Đào tạo., Quản trị viên. & Nhân sự, Kế toán & Tài chính, Quản lý Vật liệu - Thiết bị & Dịch vụ, Khoa Cơ khí, Kỹ thuật Điện - Điện tử, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Kỹ thuật Ô tô, Công việc Chính trị & Sinh viên & Trung tâm (TT-TV, TTYT, TTQHDN) 
	
	


	 
Ngày / 
giờ 
	Chỉ định tên của các trang web được kiểm tra 

và quy trình / dịch vụ liên quan 
	Điều khoản tiêu chuẩn 
	Kiểm toán 

đội 
	Tên/ 

Chức vụ 

	
	
	Q 
	S 
	E 
	
	

	08: 30 

0 9,0 0 
	MỞ HỘI HỌP 

· Giới thiệu thành viên 

· Mục tiêu & phạm vi kiểm toán 

· Phương pháp kiểm tra và báo cáo 

· Đánh giá kế hoạch kiểm toán 
	x 
	 
	 
	LA 
	Quản lý cấp cao và người quản lý có liên quan 

	09 : 00 

1 0.3 0 
	Quản lý cấp cao / Q MR và QA 

- -       Xác minh phạm vi chứng nhận , một ctivities và các quy trình và các trang web có liên quan , yêu cầu egal l và tuân thủ , n umber của nhân viên , s ca pr. trang web. , đó là các điều kiện cụ thể ... 

- -        Đánh giá QMS Lập kế hoạch & hiệu suất: 

· Hiểu rõ về tổ chức và bối cảnh của tổ chức, nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan - 4.1, 4.2 

· Phạm vi QMS, lập kế hoạch QMS (bao gồm quản lý thay đổi) - 4.3, 4.4 & 6.3 

· QMS Thông tin được ghi chép - 4.4 

· Lãnh đạo và cam kết (5.1) 

· Vai trò tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn - 5.3 

· Xác định rủi ro và cơ hội để giải quyết chúng - 6.1 

· Chính sách & Mục tiêu Chất lượng - 5.2, 6.2 

· Cung cấp tài nguyên - 7.1 

· Quản lý kiến ​​thức tổ chức - 7.1.6 

· Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá hiệu suất chất lượng - 9.1 

· Phí khách hàng d trở lại - 9.1.2 

· Kiểm toán nội bộ - 9.2 

· Đánh giá quản lý - 9.3 

· Cải tiến liên tục - 10 

- -        Thảo luận với quản lý hàng đầu để xác định sự chuẩn bị cho kiểm toán Giai đoạn 2 
	4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

5.1 

5,2 

5.3 

6.1 

6.2 

7,1 

9,1 

9,2 

9.3 

10 

 
 
	 
	 
	LA 

 
	Quản lý cấp cao / QMR & QA 

 

	10 : 3 0 

1 5:00 
	Tham quan trang web tại chỗ 

Rà soát các hoạt động / quy trình chính của QMS được xác định là phạm vi trên (đã lên kế hoạch và thực hiện) 

· Hiểu rõ về tổ chức và bối cảnh của tổ chức, nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan - 4.1, 4.2 

· Xác định rủi ro và cơ hội để giải quyết chúng - 6.1 

· Chất lượng o bjectives & kế hoạch hành động - 6.2 

· Nguồn lực, năng lực, nhận thức, truyền thông và thông tin tài liệu rm ation - 7 

· Lập kế hoạch thực hiện sản phẩm & dịch vụ (bao gồm giám sát, đo lường, phân tích & đánh giá) - 8.1 & 9.1 

· Quy trình liên quan đến khách hàng, bao gồm phản hồi của khách hàng (8.2, 9.1.2) 

· Kiểm soát các quy trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bên ngoài - 8.4 

· Kiểm soát sản xuất & thay đổi - 8.5 

· Kiểm soát phát hành sản phẩm - 8.6 

· Kiểm soát đầu ra không phù hợp - 8.7 

· Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá - 9.1 

· Không phù hợp và cải thiện / cải thiện hành động - 10 
	4.1 

4.2 

6.1 

6.2 

7 

8.1 

8,2 

 
8,4 

8,5 

8,6 

8,7 

9,1 

10 

 
 
	 
	 
	L A 

 
	Các phòng ban liên quan 

Khoa & Trung tâm 

( Tuyển sinh & Đào tạo, Quản trị & Nhân sự, Kế toán & Tài chính, Quản lý Vật liệu - Thiết bị & Dịch vụ, Khoa Cơ khí, Điện - Kỹ sư Điện tử, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Kỹ thuật Ô tô, Công việc Chính trị & Sinh viên & Trung tâm (TT- TV, TTYT, TTQHDN) 

	15 : 00 

1 5:30 
	Cuộc họp nhóm kiểm toán 

Kiểm toán viên tự làm việc để chuẩn bị báo cáo 
	x 
	 
	 
	LA 

A 
	- - 
	
	
	

	15 : 30 

1 6: 3 0 
	Kết thúc cuộc họp với quản lý cấp cao để trình bày và đồng ý về các kết quả và theo dõi. Đồng ý về lập kế hoạch kiểm toán giai đoạn 2. 
	x 
	 
	 
	LA 

A 
	Quản lý cấp cao và quản lý các phòng ban liên quan 

 

	 
Ghi chú s : 

- -           Ăn trưa có thể được thực hiện tại chỗ cho phù hợp với lịch trình / lịch trình của công ty (từ 12:00 - 13:00) 

- -           Thời gian trên chỉ dành cho hướng dẫn, chúng có thể được thay đổi phù hợp với tiến độ thực tế, theo quyết định của kiểm toán viên 
	


 
	Dự thảo kế hoạch kiểm toán được thành lập vào ngày 28 tháng 9 năm 2018 

	Kế hoạch được xem xét vào ngày 28 tháng 9 năm 2018 

	Kế hoạch kiểm toán được thực hiện [image: image5.wmf]


Kế hoạch kiểm toán được thực hiện nên được đính kèm như là một endix ứng dụng cho báo cáo kiểm toán cuối cùng. Kết thúc lịch trình hàng ngày sẽ được chỉ định 

 
 
 
© Cấm sao chép một phần hoặc toàn bộ mà không có sự cho phép chính thức của cơ quan chứng nhận. IAR 04 - CERTI F 0442. 10 - 07/2016 

	Phụ lục báo cáo kiểm toán 
	Chứng nhận AFNOR 
	Tổ chức : 3181821 
	trang 1 trong tổng số 1 
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